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BẢNG HẠN MỨC GIAO DỊCH DỊCH VỤ VCB-MOBILE BANKING 

ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Đơn vị: VNĐ 

 

STT Dịch vụ 
HM tối thiểu/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

Phương thức xác thực 
Tất cả các 

PTXT 
M-PIN Vân tay/ Face ID SMS OTP 

1 Chuyển tiền  
 

 
 

10,000,000 

(Không bao 

gồm mục 

1.1) 

 

100,000,000 

(Không bao 

gồm mục 1.1) 

1.1 
Chuyển tiền cùng chủ tài khoản trong 

VCB 

Không quy 

định 
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

1.2 Chuyển tiền cho người nhận khác tại VCB 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.3 
Chuyển tiền cho người nhận tại ngân 

hàng khác 

Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.4 Gửi quà tặng cho người nhận khác VCB 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.5 Gửi quà tặng cho người nhận tại VCB 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.6 Chuyển tiền tương lai, chuyển tiền định kỳ 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.7 Chuyển tiền nhanh qua tài khoản, thẻ 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.8 
Chuyển tiền cho người hưởng nhận tiền 

mặt tại VCB 

Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

1.9 Chuyển tiền từ thiện 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 100,000,000 

2 Nạp tiền    
 

5,000,000 
 

50,000,000 

2.1 Nạp tiền điện thoại 30,000 Không áp dụng 500,000 5,000,000 500,000 5,000,000 
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STT Dịch vụ 
HM tối thiểu/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

HM tối đa/ 

Giao dịch 

HM tối đa/ 

ngày 

2.2 Nạp tiền điện tử vào ví 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 

2.3 Nạp tiền vào thẻ 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 Thanh toán hóa đơn  
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

50,000,000 

3.1 

Thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ có 

mã KH cố định (tiền điện, cước di động 

trả sau, điện thoại cố định, cước internet 

ADSL, cước truyền hình cáp…) 

Không quy 

định 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 

3.2 
Dịch vụ mua sắm: Vé máy bay, vé xem 

phim, phòng KS, vé tàu, vé xe 

Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 

4 Thanh toán QR  
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

50,000,000 

4.1 QR Billing 
Không quy 

định 
5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 

4.2 QR khác 
Không quy 

định 
Không áp dụng 5,000,000 5,000,000 50,000,000 50,000,000 

5 Thanh toán thẻ tín dụng 
Không quy 

định 
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Không giới hạn 

6 Tiết kiệm        

6.1 
Mở STK mới, gửi thêm tiền vào ngày đến 

hạn 
3,000,000 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

6.2 Đăng ký tiết kiệm tự động 1,000,000 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

6.3 Hủy đăng ký tiết kiệm tự động 
Không quy 

định 
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 

6.4 
Tất toán STK, rút một phần tiền vào ngày 

đến hạn 

Không quy 

định 
50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Không giới hạn 

 


